
I/Danh	Sách	Mũ	Xanh		Yểm	Trợ	TPB
Họ và Tên TP TB/QG Ghi Chú Đơn vị 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

MX Trần Phúc Am Fort Smith AR $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Huỳnh Thái Sơn Mesa AZ $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Tấn Hùng AZ $100.00
MX Nguyễn Tấn Lực AZ $100.00 $100.00 $100.00
NT Phạm Văn Chung Westminster CA $180.00 $50.00
Dr Huỳnh Trung Chỉnh Westminster CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Thị Huy Lễ Westminster CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Tô Văn Cấp Westminster CA $200.00 $1,000.00 $100.00 $100.00
NT Hoàng Tích Thông Santa Ana CA $10.00 $20.00
MX Phạm Thực Milpitas CA $100.00 $100.00 $100.00
NT/CV Cổ Tấn Tinh Châu CA $100.00 $100.00
MX Cao Khắc Minh San Jose CA TĐ2/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
NT/CV Ngô Văn Định San Jose CA $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Thanh Lương San Jose CA TĐ 3 $100.00 $200.00 $100.00
MX Nguyễn Thành Long San Jose CA TCĐT $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Kiên Phát San Jose CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Văn Hai San Jose CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Chí Qùi San Jose CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Xuân Nhàn San Jose CA TĐ8 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 2023‐ 2025/$100
MX Lâm Tài Thạnh San Jose CA TĐ9 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lâm Trần Tài CA $100.00 $200.00
NT Lê Bá Bình San Jose CA $100.00 $100.00 $50.00
NT Lê Văn Đỗ San Jose CA $1,000.00 $1,000.00
MX Phan Văn Khuê San Jose CA $100.00 $100.00
MX Nguyễn Quang Đan San Mateo CA BTL $100.00 $100.00
MX Đinh Hoàng Vân   Long Beach CA TĐ3 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Văn Khỏe San Jose CA $500.00 $500.00 $500.00 $500.00
MX Trần Đình Công San Jose CA $100.00
MX Nguyễn Đình Ninh Sacramento CA TĐ7 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Phạm Hữu Huê Sacramento CA TĐ1 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Đỗ Thế Hùng Sacramento CA TĐ6 $20.00
MX Nguyễn Văn Hồng Tâm Sacramento CA $100.00 $100.00
MX Vũ Chí Công Sacramento CA TĐ2 $20.00 $50.00
MX Vũ Oánh CA $100.00
MX Lê Gia Hùng Sacramento CA $25.00 $50.00 $50.00
MX Nguyễn Đông Thành Sacramento CA TĐ2 $60.00 $50.00 $50.00
MX Nguyễn Trung Minh Sacramento CA TĐ1 $60.00
MX Nguyễn Văn Toàn   Sacramento CA TĐ2 $60.00 $60.00
MX Nguyễn Hòa Sacramento CA $50.00
MX Lê Văn Chiến Sacramento CA TĐ9 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Phạm Đặng Hùng Sacramento $50.00
MX Phạm Ngọc Sơn Sacramento CA $20.00
MX Nguyễn Ngọc Bích CA TD3 $100.00 $100.00 $100.00
MX Võ Thanh Sang Santa Ana CA ĐĐVT $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Chu Trọng Ngư Westminster CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Bùi Văn Trương CA $40.00
MX Trần văn Thuận Garden Grove CA TĐ7 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Từ Đức Thọ Huntington Beach CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
NT  Đặng Bá Đạt Fountain Vly CA $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $300.00
MX Đinh Cường CA $40.00
MX Phan Văn Đuông Garden Grove CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Phục Hưng Garden Grove CA $100.00 $100.00 $50.00
MX Phan Văn Ánh Westminster CA TĐ4 $30.00 $30.00



MX Phạm Khánh CA $100.00
MX Lê Diệp CA $20.00
MX Lê Sĩ Hùng CA $100.00
MX Lê Đình Bảo Tustin CA BTL $100.00
MX Lý Khải Bình Garden Grove CA TĐ 8 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Khắc Phước Garden Grove CA TĐ7 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lương Trường Thọ CA $40.00 $20.00 $20.00
MX Mai Mạnh Thước CA $20.00
MX Trương Minh Ngọc CA $50.00 $10.00
Dr Trương Minh Cường CA $200.00 $80.00 $200.00 $200.00 $200.00
MX Trần Kim Đệ CA $20.00 $30.00
NT Nguyễn Văn Diễn CA $30.00 $30.00 $40.00 $30.00
MX Phan Diệu CA $10.00 $100.00
MX Phùng Kim Đơ CA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hoàng A Sam CA $20.00
NT Hoàng Trọng Độ CA $30.00
NT Hoàng Lãm CA $100.00
MX Hàng Văn Nguyên CA $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
NT Bùi Ngọc Đường  CA $80.00 $80.00 $50.00 $50.00
MX Bùi Văn Trương CA $40.00
Dr Trần Hùng Hải CA $50.00 $30.00
MX Trần Khương CA $20.00
MX Hoàng Đức Hiền CA $20.00 $20.00
MX Ngô Thành Hữu CA $50.00 $50.00 $50.00
MX Lê Bá Khánh CA $50.00 $50.00 $50.00 $60.00
MX Phạm Khánh CA $100.00 $100.00
MX Lê Quý Lợi CA $200.00 $110.00 $100.00
MX Lê Thành Lộc CA $20.00 $20.00 $20.00
MX Chu Văn Nam CA $50.00
MX Nguyễn Văn Nên CA $90.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Phạm Văn Đức CA $20.00
NT Phạm Nhã CA $30.00 $30.00
Dr Phạm Vũ Bằng CA $100.00
MX Quách Ngọc Lâm CA $20.00
MX Hồ Văn Nhơn CA $120.00 $100.00 $100.00
MX Dương Công Phó CA $100.00 $50.00
MX Nguyễn Văn Phúc CA $100.00 $100.00 $120.00
NT Nguyễn Văn Cảnh CA $100.00 $100.00 $200.00 $150.00 $150.00
MX Nguyễn Trung Quảng CA $60.00
MX Nguyễn Ngọc Minh CA $100.00
MX Nguyễn Trung CA TĐ 7 $100.00
MX Hồng Minh So Garden Grove CA $50.00 $60.00 $50.00
MX Phan Văn Sơn Westminster CA $80.00 $80.00
MX Hoàng Văn Thia CA $30.00 $30.00 $30.00
MX Trần Kim Thoại CA $50.00 $40.00
MX Huỳnh Văn Trạch CA $20.00 $20.00
MX Nguyễn Trung Việt CA $20.00 $50.00 $20.00 $20.00 $100.00
MX Lâm Văn Xuân CA $20.00 $20.00 $20.00
MX Lê Văn Châm  CA $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Thành Lộc CA $20.00
MX Lê Quang Tiến CA $20.00
MX Hoàng Văn Hạp San Diego CA $100.00 $100.00
MX Henry Hồng CA $100.00
MX Huỳnh Vinh Quang CA $50.00
MX Võ Anh Hùng CA $20.00
Dr Đoàn Trọng Thiên CA $80.00 $30.00
MX Đoàn Ngọc Dũng CA $100.00
MX Đoàn Văn Trợ CA $20.00 $20.00



MX Billy Hùng CA $20.00
MX Kiều Công Cự CA $40.00 $20.00 $20.00
MX Trịnh Xương Westminster CA $100.00
MX Thái Bá Thành CA $100.00 $100.00 $100.00
MX Ngô Minh Tuấn CA $100.00 $100.00 $200.00
NT Phan Văn Thắng Daly City CA $100.00
MX Phan Kim Chung CA $20.00 $20.00 $10.00
MX Nguyễn Bá Hòe CA $20.00
Dược Sĩ/MX Nguyễn Minh Lý CA $300.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Huỳnh Văn Hai  CA $20.00
MX Trần Khương CA $20.00
MX Trần Vệ CA $20.00
MX Phan Bửu Ngọc CA $20.00
MX Bùi Văn Học CA $10.00
MX Trần Đức Quang CA $20.00 $20.00 $20.00
MX Ngô Văn Chai CA $40.00 $40.00
MX Anthony Ly CO $20.00 $20.00
MX Nguyễn Xuân Hải FL $100.00 $100.00
MX Phạm Phù Tang Suwanee GA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Thường  GA $100.00 $200.00
MX Phạm Cang Des Moines IA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Minh Châu Des Moines IA $100.00 $100.00
MX Nguyễn văn Chơn Des Moines IA $100.00 $100.00
MX Văn Thành Chương Des Moines IA $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Quang Hảo Des Moines IA $100.00
NT Lê Văn Hiền (TT) Des Moines IA $100.00 $100.00
MX Võ Phi Hùng Des Moines IA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Đinh Tấn Lộc Des Moines IA $100.00
MX Trần Thiện Nguyện Des Moines IA $100.00 $100.00 $100.00
NT Tôn Thất Soạn Iowa City IA $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Đăng Hòa Des Moines IA $100.00
MX Lê Ngọc Anh Glen Ellyn IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Tôn Hùynh Bỉnh Trực Arlington Height IL $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Văn Thành Skokie IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Thành Chicago IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Hữu Lễ Chicago IL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
NT Nguyễn Hữu Lạc Urbana IL TĐ1/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Trung IL $100.00
MX Đỗ Nghĩa IL $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Ban IL $20.00
MX Nguyễn Văn Phúc IL $100.00
NT Đỗ Đình Vượng Mishawaka IN $100.00
MX Mai Văn Tấn Elkhart IN $200.00 $200.00 $200.00 $400.00
MX Nguyễn Thế Hùng KS $100.00
Dr. Trần Mạnh Tường  Augusta KS $300.00
MX Nguyễn Đình Long KS $100.00
MX Hồ Dzự Morgan City LA $100.00
MX Nguyễn Ngọc Thi Sterling Town LA $100.00 $100.00 $100.00
MX Phan Ngọc Điển/NQN MA $100.00
MX Nguyễn Văn Vinh MA $50.00 $50.00
MX Nguyễn Phát Byron Center MI $70.00 $60.00 $60.00
MX Nguyễn Văn Lộc Kentwood MI TDĐQY $100.00
MX Nguyễn Duy Thanh Grand Rapids MI TĐ3/PB $100.00
MX Dương Trọng Hiền Bloomington MN TTHL $100.00 $100.00
MX Cao Văn Tâm  Raleigh NC $200.00 $200.00 $200.00
Dr. Trần Chu Mỹ Omaha NE Nam CA chuyển $200 + $100/2018  $300.00 $100.00
MX Lê Minh Bá  NJ $100.00 $100.00 $100.00
 NT Phạm Văn Sắt NJ $200.00 $200.00 $200.00 $200.00



MX Nguyễn Văn Điện NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Hồ Ngọc Sơn NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Vũ Văn Vương NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Thoại NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Phạm Văn Khang NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Bùi Văn Hải NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Ngà                                          NSW/AU $100.00
MX Nguyễn Văn Phước                                          NSW/AU $100.00
MX Hoàng Trọng Bay NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Cao Dung An NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Phán NSW NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Đức Hiển NSW/AU $100.00 $100.00 $100.00 $73.20
MX Cao  Thanh Tâm NSW/AU $300.00 $73.20
MX Trương Đình Phước Montreal QC/CAN TĐ 2 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $200 CAN/  $74.56/$100CAN
MX Tô Minh Đức Laval  QC/CAN TĐ5 $100.00 $100.00 $100.00
MX Chế Quang Trạc St. Lawrence QC/CAN TĐ2PB $100.00 $100.00 $100.00
MX Phạm Văn Công Brampton QC/CAN $100.00
MX Nguyễn Thành Hưng North York QC/CAN $100.00
MX Cao Hoàng Nam Guelph QC/CAN $120.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Vũ Tiến Thịnh North York QC/CAN $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Ánh Đăng NewMarket QC/CAN $150.00 $100.00 $100.00
MX Trần Minh Hòa Welland QC/CAN $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Thành Lập Missisauga QC/CAN $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Hai CAN $100.00
MX Nguyễn Đức Hùng Salem OR $100.00 $400.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Hoàng Kiệt  Portland OR $300.00 $400.00 $400.00 $400.00
MX Đỗ Hữu Châu Beaverton OR $20.00
MX Ngô Kim Anh Portland OR $20.00
MX Nguyễn Thanh Choi Portland OR $20.00 $100.00
MX Nguyễn Thanh Quang Portland OR $20.00 $40.00 $20.00 $20.00
MX Nguyễn Văn Dũng Aloha OR $20.00
MX Nguyễn Văn Khải Portland OR $20.00
MX Nguyễn Văn Tuynh Portland OR $20.00
MX Trần Tấn Phát Portland OR $60.00 $20.00
MX Triệu Liên Huy Portland OR $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Vũ Văn Nhân Portland OR $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hoàng Đông Đậu OR $20.00
MX Đỗ Hữu Thành OR $20.00 $20.00 $20.00 $20.00
MX Lưu Văn Phúc OR $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Đăng Trình OK City OK $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hà Văn Bình OK City OK $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Sứ OK City OK $20.00
MX Đỗ Hữu Hương PA $100.00 $100.00
MX Huỳnh Văn Phú PA $100.00
MX Trần văn Lung West Croydon SA/AU PB3 $72.06 $100.00 $100.00 $73.20
MX Trịnh Tân Xuân Ferrden Park SA/AU TĐ1 $147.40 $200.00 $200.00 $109.80
MX Nguyễn Thành Trung Woodville North SA/AU TDĐ9 $72.06 $100.00 $150.00 $100.00
MX Lâm Văn Xén SA/AU $100.00 $150.00 $109.80
MX Nguyễn Hùng Phi  Blair Athol SA/AU TĐ8 $147.40 $150.00 $150.00 $102.48
MX Phạm Minh Tâm Pooraka SA/AU TĐ4 $144.12 $150.00 $150.00 $109.80
MX Trương Văn Nạc Morphet Vale SA/AU TĐ4 $72.06 $150.00 $150.00 $109.80
MX Hùynh Văn Đức Parafield Gardens SA/AU TĐ5 $72.06 $100.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Hoàng Luôn Prafield Garden SA/AU TD/THD $72.06 $100.00 $100.00 $73.20
MX Phạm Ngọc Đức Virginia SA/AU TĐ2 $72.06 $100.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Tấn Virginia SA/AU TB/CCST $72.06 $150.00 $100.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Thích Virginia SA/AU TĐ6 $144.12 $200.00 $200.00 $146.40
NT Hồ Quang Lịch  SC $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Dương Hoàng Điệp TN $100.00



MX Trần Xuân Lợi Cordova TN $100.00
MX Nguyễn Đình Trinh TN $100.00 $100.00 $100.00
NT Nguyễn Thành Trí Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
NT Nguyễn Văn Phán TĐ 8 Houston TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Văn Hiển Houston TX $100.00
MX Phạm Văn Tiền Arlington TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Thạch Rong              TX $100.00
MX Đặng Văn Hai Arlington TX $100.00 $100.00
MX Nguyễn Đăng Hồ Mesquiste TX TĐ2/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Cao Văn Sơn Houston TX $100.00 $100.00
MX Bùi Thế Hùng Houston TX $150.00 $100.00 $100.00
NT Lê Đình Quế Pasadena TX $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
MX Đặng Vi Sugarland TX $700.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hoàng Công Một Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Giang Văn Nhân La Porte TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Huỳnh Quốc Lập TX TĐ9 $100.00
MX Nguyễn Cao Nghiêm  Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Huỳnh Văn Trọn Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lâm Quốc Vân TX $100.00 $100.00
MX Lê Khoa Houston TX $100.00 $2,000.00 $100.00
MX Lê Quang Liễn Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Đức Học Houston TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Lê Văn Lợi TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Đình Chánh Richmond TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Gia Quyết Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $200.00 $100.00
MX Nguyễn Ngọc Toàn Houston TX TĐ8 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Quang Lạc Houston TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Lãm Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lưu Văn Phán Houston TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Võ Phước Tiêm Houston TX TĐ7 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần  Ngọc Toàn Houston TX TD4 $100.00
MX Nguyễn Văn Lâm TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hoàng Việt Nam(Oscar) Houston TX $200.00 $200.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trương Văn Bé    TX $100.00
MX Đinh Văn Trung         TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Đắc Trung Houston TX $200.00 $200.00 $200.00
MX Trịnh Kim Duyên TX $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trịnh Văn Tằng TX $100.00 $100.00
MX Trương Phương TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Trấn Quốc TX  THHL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Tấn Ràng (TT) TX $100.00 $100.00
MX Vang Văn Dũng TX $100.00 $200.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Kha Lạt TX $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Văn Phán   QC TX $100.00 $100.00 $100.00
NS Nguyễn Văn Diệu TX $100.00 $100.00 $100.00
NT Phan Công Tôn UT $100.00 $100.00
MX Lê Đình Đơn Briston VA  TĐ8 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
NT Trần Đình Thụy Manassas VA  TĐ6 $100.00 $100.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
MX Trần Văn Nuôi Sterling VA  BTL $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Hùynh Phương Thọ VA  TĐ8 $100.00
MX Lê Văn Hiếu VA  TĐ3 $100.00 $100.00 $200.00 $200.00 $200.00
MX Nguyễn Văn Nhự VA  TĐ1/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
Dr  Vũ Đình Tựu (TT) VA  QY $200.00
MX Hoàng Văn Bảng VA  TĐ14 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Lý Sen VA  TĐ3/PB $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Ngọc Hải VA  TĐ8 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $200.00
MX Nguyễn Linh Thánh VA  TĐ1 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Đặng Phước Thành VA  TĐ2 $100.00 $100.00 $100.00 $200.00 $200.00



MX Lê Kim Minh Cảnh MD VA  $100.00
MX Nguyễn Đăng Khoa VA  TĐ6 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $200.00
MX Lê Văn Trinh VA  $100.00 $100.00 $100.00
MX Nguyễn Trương Lương VA  $100.00 $100.00
MX Trần Lượng VA  $100.00 $200.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Trần Như Hùng Doncaster VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Trần Văn Minh VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Quách Vũ Uối VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Cao Đức Vinh VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Trần Văn Tây VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Trần Tấn Toàn VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Trang Hồng Sơn VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Huỳnh Thanh Hải VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Hà Văn Một VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Lê Văn Nam VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Đoàn Độ Hùng VIC/AU $100.00 $100.00 $120.00 $73.20
MX Nguyễn Văn Viện VIC/AU $100.00
MX Trương Công Thông WA TĐ2/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
MX Đinh Chí Thanh Seattle WA TĐ6 $40.00 $40.00
MX Nguyễn Hữu Thanh Everett WA TĐ1/PB $100.00 $200.00 $200.00 $200.00 $200.00
MX Nguyễn Kiến Tạo Auburn WA $100.00 $100.00 $100.00 $150.00
MX Đinh Chí Thanh WA $40.00
MX Vũ Minh Tá WA $60.00
MX Phạm Ngọc Tiền WA $40.00
MX Nguyễn Tấn Tài Muskego WI TĐ1/PB $100.00 $100.00 $100.00 $100.00
DBA Hoa Phát/Hoàn trả tiền cho TH CA $2,884.00
Hội TQLCVN Bắc CA CA $1,000.00
Hội TQLCVN Oklahoma  OK $500.00
Hội TQLCVN OK/ Bưu phí OK $50.00 $50.00 $50.00
Hội TQLCVN VA/ Bưu phí VA  $50.00
Hội TQLCVN WA/ Bưu phí WA $100.00
Hội TQLCVN Dallas TX $100.00
SVSQTB/TĐ K4/71 CA $200.00

MX Nguyễn Văn Lộc Áo thun MI/OH OH/SNBC $570.00
Liên Hội TQLCVN Úc Châu   AU $4,745.00 **/AUD/ĐH 2019
LHCQN & CĐVN/ OK YT/TPB OK $2,160.00 $1,944.00 $1,404.00
TĐ 9/TQLC/MX LV Phán TX $160.00
Quỹ tu bổ An Dương còn thừa $642.00
Họp mặt MXRC/SJ CA  $35.54/50CAN $2,297.54
Hội TQLC Houston/bán Pin TX $100/$79 $179.00
MX Lê Minh Châu VN $50.00
MX Nguyễn Bá Đương VN $100.00

TỔNG	CỘNG $29,099.00 $32,459.00 $25,364.00 $20,957.28 $5,850.00 $400.00 $100.00 $100.00

MX Trần Xuân Nhàn ,CA 2023‐2025/$100.00/TPB

* 2018/$100.00 AUD=$69.92 USD

** 2018/$100.00 CAN= $74,56 USD


